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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG UYÊN 

TỈNH CAO BẰNG 

 

Bản án số: 22/2017/HSST 

Ngày 24 - 11 - 2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG UYÊN - CAO BẰNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B     n  T   M n; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

                                        + Phan Hà Minh; 

                                        +   an Văn Cầu. 

- Thư ký phiên toà: B  Mã T   Diệu, T ư ký To  án n ân dân  uyện Quản  

Uyên, tỉn  Cao Bằn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Uyên - Cao Bằng tham gia 

phiên toà: Ôn  Lươn  Văn Dũn  - Kiểm sát viên. 

N  y 24 t án  11 năm 2017, tại n   văn  óa p ố Hòa Trun  - Hòa Nam, Tòa 

án nhân dân  uyện Quản  Uyên - Cao Bằn  xét xử sơ t ẩm côn  k ai vụ án  ìn  

sự t ụ lý số: 22/2017/HSST ngày 19/10/2017 đối với bị cáo: 

Thành Văn M, sinh năm 1982 tại t   tr n Q,  uyện Q, tỉn  Cao Bằng; trú tại: 

  ố HT, t   tr n Q,  uyện Q, tỉn  Cao Bằng; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học văn 

hóa: 3/12; dân tộc: N n ; con ôn  T  n  Kim   v     B  T   N; v , con: C ưa có; 

tiền án, tiền sự: K ôn . 

B  cáo  iện đan     tạm  iam tại n   tạm  i  Côn  an  uyện Quản  Uyên t  

n  y 22/8/2017 đ n nay. Có m t tại p iên tòa. 

  Nh n  n     là  ch n :  

1.   ạm Văn T, sin  năm 1984; 

Tr  tại:   ố HN, t   tr n Q,  uyện Q, tỉn  Cao Bằn . 

2. Trần Duy A, sin  năm 1976; 

Tr  tại:   ố  T, t   tr n Q,  uyện Q, tỉn  Cao Bằn . 
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3. Mã Quốc H, sin  năm 1983,  

Trú tại:   ố HT, t   tr n Q,  uyện Q, tỉn  Cao Bằn . 

N  n  n ư i l m c  n  đều v n  m t k ôn  lý do. 

NHẬN THẤY 

B  cáo T  n  Văn M    Viện kiểm sát n ân dân  uyện Quản  Uyên - Cao 

Bằn  truy tố về   n  vi p ạm tội n ư sau: 

K oản  10  n  y 22/8/2017 tổ côn  tác của Côn  an  uyện Quản  Uyên đan  

l m n iệm vụ tại k u vực   ố HN, t   tr n Q,  uyện Q p át  iện   t quả tan  

  ạm Văn T, tr  tại   ố HN, t   tr n Q t n  tr  01  ói n ỏ ma t y có trọn  lư n  

t n  0,04  am. T k ai n ận mua với T  n  Văn M, tr  tại   ố HT, t   tr n Q, 

 uyện Q với  iá 200.000đ (Hai trăm n  ìn đồn ) về sử dụn  c o  ản t ân.  

C n  n  y Côn  an  uyện Quản  Uyên ti n   n  k ám xét k ẩn c p c ỗ ở 

của T  n  Văn M, đã t u  i : 01  ói n ỏ đư c  ói  ằn   i y  ạc m u v n   ên 

tron  c  a c  t  ột m u tr n  ở dưới c i u cuối  iư n  n ủ M; 840.000đ (Tám 

trăm  ốn mươi n  ìn đồn ) tiền N ân   n  N   nước Việt Nam t u tron  t i quần 

M đan  m c v  01 điện t oại di độn  Ip one n ãn  iệu Apple m u đen viền tr n  

(máy đã qua sử dụn ). T t cả tan  vật đã niêm p on  t eo luật đ n . 

Tại cơ quan điều tra M k ai n ận  ản t ân sử dụn  ma t y t  năm 2016, để có 

ma t y sử dụn  M t ư n  đi đ n xã G,  uyện K, tỉn  Cao Bằn  mua. N uồn  ốc số 

ma t y    t u  i  l  M   t xe  uýt v o c    uyện K mua về sử dụn ; còn n uồn 

 ốc số ma t y  án c o các đối tư n  n  iện l  n  y 21/8/2017 M   t xe  uýt v o 

c    uyện K mua ma t y với một n ư i p ụ n  k oản  35 tuổi k ôn   i t tên, đ a 

c ỉ với  iá 300.000đ (Ba trăm n  ìn đồn ), sau đó M tác  ra t  n   ai p ần một 

p ần sử dụn  c o  ản t ân.   ần còn lại sán  n  y 22/8/2017 M tác  ra t  n  03 

 ói n ỏ v  đã  án c o các đối tư n  n  iện  ồm:   ạm Văn T 01  ói n ỏ tr   iá 

200.000đ (Hai trăm n  ìn đồn ); Trần Duy A, tr  tại   ố  T, t   tr n Q 01  ói n ỏ 

tr   iá 100.000đ (Một trăm n  ìn đồn ) v  Mã Quốc H, tr  tại   ố HT, t   tr n Q 

01  ói n ỏ tr   iá 100.000đ (Một trăm n  ìn đồn ). Hìn  t  c  iao d c  l  các đối 

tư n   ọi điện t oại v   ẹn đ a điểm  iao d c .  

N  y 23/8/2017 Cơ quan cản  sát điều tra côn  an  uyện Quản  Uyên ti n 

  n  mở niêm p on  xác đ n  tan  vật vụ án, cân số c  t  ột m u tr n  t u  i  của 

T  n  Văn M có trọn  lư n  t n  0,02 am. Sau k i cân xon  Cơ quan điều tra đã 

 ửi to n  ộ c  t  ột m u tr n  để trưn  cầu  iám đ n . Tại k t luận  iám đ n  số 

169/G MT n  y 08/9/2017 của   òn  kỹ t uật  ìn  sự Côn  an tỉn  Cao Bằn  k t 

luận: Mẫu c  t  ột m u tr n   ửi  iám đ n  l  ma t y, loại Heroine. 
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Còn đối tư n    ạm Văn T mua ma t y về sử dụn , lư n  ma t y    t u  i  

c ưa đ n m c xử lý  ìn  sự, nên n  y 28/8/2017 Côn  an  uyện Quản  Uyên ra 

Quy t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  đối với T. 

Tại  ản Cáo trạn  số 22/KS T-MT n  y 18/10/2017, Viện kiểm sát n ân dân 

 uyện Quản  Uyên đã truy tố T  n  Văn M về tội  Mua  án trái p ép c  t ma t y  

quy đ n  tại điểm   k oản 2  iều 194 Bộ luật  ìn  sự. 

Tại p iên tòa    cáo T  n  Văn M đã k ai n ận   n  vi p ạm tội của mìn  

n ư nội dun   ản Cáo trạn  đã nêu. B  cáo  i t   n  vi của mìn  sai, vi p ạm p áp 

luật v  xin Hội đồn  xét xử  iảm n ẹ án. 

Tron  p ần tran  luận tại p iên tòa, đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện 

Quản  Uyên - Cao Bằn  vẫn  i  n uyên quy t đ n  truy tố, đề n    Hội đồn  xét 

xử áp dụn  điểm   k oản 2  iều 194, điểm p k oản 1  iều 46 Bộ luật Hìn  sự xử 

p ạt    cáo T  n  Văn M t  7 đ n 8 năm t . Áp dụn  k oản 2  iều 76 Bộ luật Tố 

tụn   ìn  sự: T c  t u v  tiêu  uỷ p on   ì   i số 01  ên tron  có c  t  ột m u 

tr n  t u của   ạm Văn T; t c  t u để sun  quỹ N   nước số tiền 400.000đ (Bốn 

trăm n  ìn đồn ) của    cáo T  n  Văn M do  án ma t y có đư c; t c  t u để sun  

quỹ Nhà nước một c i c điện t oại di độn  Ip one n ãn  iệu Apple m u đen viền 

tr n  của    cáo T  n  Văn M; trả c o    cáo T  n  Văn M số tiền 440.000đ, 

n ưn  tạm  i  để đảm  ảo t i   n  án. B  cáo k ôn  có ý ki n tran  luận với v  đại 

diện Viện kiểm sát. 

Căn c  v o các c  n  c  v  t i liệu đã đư c t ẩm tra tại p iên to ; căn c  v o 

k t quả tran  luận tại p iên to , trên cơ sở xem xét đầy đủ, to n diện c  n  c , ý 

ki n của Kiểm sát viên, các    cáo v  n  n  n ư i t am  ia tố tụn  k ác. 

XÉT THẤY 

Qua xét  ỏi côn  k ai v  tran  luận tại p iên to     cáo T  n  Văn M đã n ận 

to n  ộ   n  vi p ạm tội của mìn ; l i k ai của    cáo p     p với  iên  ản   t, 

k ám xét n  y 22/8/2017; p     p với l i k ai của n  n  n ư i l m c  n   ồm: 

  ạm Văn T, Trần Duy A v  Mã Quốc H đã k ai tại cơ quan điều tra. Qua đó 

c  n  min  đư c, n  y 22/8/2017 T  n  Văn M đã  án ma t y c o các đối tư n  

n  iện  ồm:   ạm Văn T, tr  tại   ố HN, t   tr n Q 01  ói n ỏ tr   iá 200.000đ 

(Hai trăm n  ìn đồn ); Trần Duy A, tr  tại   ố  T, t   tr n Q 01  ói n ỏ tr   iá 

100.000đ (Một trăm n  ìn đồn ) v  Mã Quốc H, tr  tại   ố HT, t   tr n Q 01  ói 

n ỏ tr   iá 100.000đ (Một trăm n  ìn đồn ). Hìn  t  c  iao d c  các đối tư n   ọi 

điện t oại v   ẹn đ a điểm mua  án. H n  vi của    cáo M l  n iều lần  án trái 

p ép ma t y c o các đối tư n  n  iện. Số c  t  ột m u tr n  t u  i  của    cáo có 
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trọn  lư n  t n  là 0,02gam. Tại  ản k t luận số 169/G MT n  y 08/9/2017 của 

  òn  kỹ t uật  ìn  sự Côn  an tỉn  Cao Bằn  k t luận: Mẫu c  t  ột m u tr n  

 ửi đ n  iám đ n  có Heroine; do đó, có đủ cơ sở k t luận   n  vi    cáo T  n  

Văn M p ạm tội "Mua  án trái p ép c  t ma tuý" n ư Cáo trạn  của Viện kiểm sát 

n ân dân  uyện Quản  Uyên truy tố đối với    cáo l  đ n  n ư i, đ n  tội v  đ n  

p áp luật; tội p ạm v   ìn  p ạt đư c   i ở điểm   k oản 2  iều 194 Bộ luật  ìn  

sự.   

Xét tín  c  t vụ án l  r t n  iêm trọn ,  eroine l  c  t  ây n  iện  ủy  oại 

n  iêm trọn  s c k ỏe của con n ư i, nó p á vỡ  ạn  p  c của n iều  ia đìn  có 

n ư i m c n  iện, l  n uồn  ốc p át sin  ra n iều loại tội p ạm k ác tron  xã  ội. 

H n  vi của    cáo đã xâm p ạm c   độ độc quyền quản lý các c  t ma t y của 

N   nước, ti p tay c o tệ nạn mua  án trái p ép ma t y n  y c n   ia tăn   iện 

nay,  ây m t trật tự tr  an xã  ội. K i xem xét quá trìn  t ực  iện   n  vi p ạm tội 

của    cáo t  y rằn     cáo t ực  iện với lỗi cố ý, đồn  t  i k i t ực  iện   n  vi 

p ạm tội    cáo đã có đầy đủ năn  lực v  n ận t  c để  i t đư c việc mua  án trái 

p ép c  t ma t y l  p ạm p áp, n ưn     cáo đã   t c  p p áp luật để t ực  iện. 

Tuy n iên, k i lư n   ìn  Hội đồn  xét xử xem xét t ái độ t  n  k ẩn k ai  áo 

nên áp dụn  điểm p k oản 1  iều 46 Bộ luật  ìn  sự để  iảm một p ần  ìn  p ạt 

c o    cáo.  

Căn c  v o tín  c  t, m c độ p ạm tội của    cáo, sau k i xem xét tìn  ti t 

 iảm n ẹ v  n ân t ân; Hội đồn  xét xử xét các  ly    cáo ra k ỏi đ i sốn  xã  ội 

với m c t  p n  t của k un   ìn  p ạt để n ăn n  a    cáo p ạm tội mới, đồn  

t  i để răn đe,  iáo dục v  p òn  n  a c un  v  c  p n ận ý ki n đề n    về m c 

 ìn  p ạt đối với    cáo T  n  Văn M của v  đại diện Viện kiểm sát.  

N o i ra,    cáo l  đối tư n  n  iện ma t y, k ôn  có t u n ập ổn đ n  nên 

Hội đồn  xét xử k ôn  p ạt  ìn  p ạt  ổ sun  l  p ạt tiền    cáo t eo quy đ n  của 

p áp luật. 

 ối với   ạm Văn T có   n  vi t n  tr  trái p ép 0,04 am Heroine, do lư n  

ma t y m  T t n  tr  c ưa đủ y u tố c u t  n   ìn  sự nên n  y 28/8/2017 Côn  

an  uyện Quản  Uyên đã  an   n  Quy t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín    ạm 

Văn T l  đ n  p áp luật. 

Về vật chứng vụ án: Vật c  n  c uyển t eo  ồ sơ vụ án  iện nay C i cục T i 

  n  án dân sự  uyện Quản  Uyên đan  quản lý t eo  iên  ản  iao n ận vật c  n  

số: 02 n  y 20/10/2017,  ồm 03 p on   ì đã niêm p on  t eo luật đ n : 

1. Phong bì   i số 01 bên trong c  a Heroine t u  i  của   ạm Văn T, vì các 

vật c  n  t uộc loại N   nước c m lưu   n  v  k ôn  sử dụn  đư c nên cần t c  
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thu và tiêu  uỷ t eo quy đ n  tại điểm a, đ  k oản 2  iều 76 Bộ luật Tố tụn   ìn  

sự. 

2.  ối với số tiền 840.000đ (Tám trăm  ốn mươi n  ìn đồn ) t u  i  của    

cáo T  n  Văn M (p on   ì 02), tại cơ quan điều tra v  tại p iên tòa    cáo M k ai 

tron  đó có 400.000đ do    cáo  án ma t y có đư c, nên Hội đồn  xét xử t c  t u 

để sun  quỹ N   nước số tiền n y t eo quy đ n  tại điểm   k oản 1  iều 41 Bộ 

luật  ìn  sự v  điểm c k oản 2  iều 76 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Số tiền còn lại 

440.000đ l  tiền của    cáo v  k ôn  d n  v o việc p ạm tội nên Hội đồn  xét xử 

trả c o    cáo M, n ưn  tạm  i  để đảm  ảo t i   n  án. 

 3. Còn c i c điện t oại di độn  Ip one n ãn  iệu Apple m u đen viền tr n  

t u  i  của T  n  Văn M (p on   ì 03),    cáo k ai điện t oại l  của    cáo, đã 

d n  để liên lạc bán ma t y c o các đối tư n  n  iện, vì đây l  côn  cụ    cáo 

d n  v o việc p ạm tội, do đó cần t c  t u p át mại c i c điện t oại di độn  của    

cáo M để sun  v o quỹ N   nước t eo quy đ n  tại điểm a k oản 1  iều 41 Bộ luật 

 ìn  sự v  điểm a k oản 2  iều 76 Bộ luật Tố tụn   ìn . 

Về án phí: B  cáo T  n  Văn M p ải c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy 

đ n  tại  iều 99 Bộ luật tố tụn   ìn  sự và điểm a k oản 1  iều 23 N    quy t số 

326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Quốc  ội quy đ n  về án p í, lệ p í 

Toà án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: B  cáo T  n  Văn M p ạm tội "Mua  án trái p ép c  t ma tuý". 

Áp dụn  điểm   k oản 2  iều 194; điểm p k oản 1  iều 46 Bộ luật  ìn  sự. 

Xử p ạt    cáo T  n  Văn M 07 (Bảy) năm tù, t  i  ạn t  đư c tín  t  ngày 

22/8/2017. 

Về vật ch n  vụ án:   p dụn  các điểm a,   k oản 1  iều 41 Bộ luật  ìn  sự; 

các điểm a, c v  đ k oản 2  iều 76 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự.  

1- T c  t u v  tiêu  uỷ p on   ì   i số 01 bên trong c  a Heroine t u  i  của 

  ạm Văn T. 

2. T c  t u để sun  v o quỹ N   nước số tiền 400.000đ (Bốn trăm n  ìn 

đồn ) của    cáo T  n  Văn M do  án ma t y có đư c. 

3. T c  t u p át mại để sun  v o quỹ Nhà nước c i c điện t oại di độn  

Ip one n ãn  iệu Apple m u đen viền tr n  đã qua sử dụn  của    cáo T  n  Văn 

M. 
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4. Trả c o    cáo T  n  Văn M số tiền 440.000đ (Bốn trăm  ốn mươi nghìn 

đồn ), n ưn  tạm  i  để đảm  ảo t i   n  án. 

Xác n ận, 03 p on   ì có c  a vật c  n  còn niêm p on  t eo luật đ n  và 

C i cục T i   n  án dân sự  uyện Quản  Uyên đan  quản lý.  

Về án phí: Áp dụn   iều 99 Bộ luật tố tụn   ìn  sự, điểm a k oản 1  iều 23 

N    quy t số 326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Quốc  ội quy đ n  về 

án p í, lệ p í To  án. 

B  cáo T  n  Văn M p ải c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm số tiền l  200.000đ 

(Hai trăm n  ìn đồn ) để sun  quỹ N   nước. 

Án xử côn  k ai sơ t ẩm,    cáo có quyền k án  cáo tron   ạn 15 n  y kể t  

ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                                              T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  
- Tòa án tỉn ;                                                                 Thẩ  phán - Chủ tọa ph ên tòa 
- Trại  iam CA tỉn ; 
- Sở tư p áp;  
- VKS  uyện; 
- Côn  an  uyện; 
- C i cục THA dân sự  uyện; 
- B  cáo;                                                              
- Lưu: Án văn, THA  ìn  sự v   ồ sơ.                                
                                                                                      
                                                                                       Ph n  Thị M n;                                                                                

 


